ĐÁP ÁN
MÔN: ĐỊA LÍ 12- Thời gian làm bài: 45  phút

A.TRẮC NGHIỆM (7 đ)
	Câu\Mã đề
	101
	102
	103
	104

	1
	A
	B
	B
	C

	2
	D
	C
	A
	A

	3
	C
	B
	D
	B

	4
	D
	A
	A
	A

	5
	C
	A
	A
	A

	6
	D
	A
	C
	D

	7
	C
	B
	C
	C

	8
	C
	D
	D
	C

	9
	A
	B
	A
	C

	10
	B
	B
	A
	D

	11
	A
	D
	A
	B

	12
	A
	B
	D
	D

	13
	B
	C
	B
	B

	14
	C
	B
	C
	A

	15
	A
	D
	A
	A

	16
	A
	A
	A
	A

	17
	ĐSĐS
	ĐĐSS
	ĐĐSS
	ĐSSĐ

	18
	SSĐS
	SĐSS
	SSĐS
	SSSĐ

	19
	164
	23,7
	6,7
	164

	20
	6,7
	164
	164
	23,7

	21
	57,3
	6,7
	57,3
	57,3

	22
	23,7
	57,3
	23,7
	6,7



B.LÝ THUYẾT (3đ) 
Câu 1 ( 2 điểm ). Trình bày đặc điểm và sự phân bố của ngành công nghiệp khai thác than
* Đặc điểm Khai thác than( 1 điểm ) (0,25đ/1 ý )
+ Từ thời Pháp thuộc, phát triển mạnh từ sau đổi mới.
+ Nguồn tài nguyên than nước ta phong phú, có nhiều loại than,…
+ Trữ lượng than khá lớn 
 + Sản lượng: Không ổn định, 2024 sản lượng 45,3 triệu tấn
 + Mục đích: Chủ yếu phục vụ công nghiệp sản xuất điện và xuất khẩu.
*Phân bố than: ( 1 điểm )
+Tập trung chủ yếu ở Quảng Ninh, ngoài ra còn có ở Thái Nguyên, Sơn La, Thành phố Đà Nẵng,… (0,5đ )
+ Than bùn phân bố chủ yếu tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt khu vực U Minh (An Giang, Cà Mau). (0,5đ )
Câu 2 ( 1 điểm ). Trình bày tình hình phát triển xuất khẩu của ngành Ngoại thương nước ta.
- Trị giá xuất khẩu của nước ta tăng nhanh. (0,25đ )
- Cơ cấu hàng xuất khẩu có sự thay đổi đáng kể: nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng nhanh và chiếm tỉ trọng cao; tỉ trọng nhóm hàng nông sản và nông sản chế biến, hàng lâm sản và thuỷ sản giảm. (0,5đ )
- Thị trường xuất khẩu chủ yếu của nước ta (năm 2021) là: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. (0,25đ )

